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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/8/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): Thời tiết ngày và đêm 20/8/2017 như sau:
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 18/8 đến 19h00 ngày 19/8, trên cả nước có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, riêng tại tỉnh Nghệ An có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Chũ (Bắc Giang)
	73 mm
	
	Cửa Hội (Nghệ An)
	162 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	127 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	76 mm

	Hòn Ngư (Nghệ An)
	100 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	64 mm

	Vinh (Nghệ An)
	102 mm
	
	EA Knốp (Đắc Lắc)
	87 mm

	Khe Bố (Nghệ An)
	82 mm
	
	Krong Buk (Đắc Lắc)
	68 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 19/8 đến 07h00 ngày 20/8, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, riêng tại: Đức Xuyên (Đắc Nông) 25mm, Cà Mau (Cà Mau) 38mm.

3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 16/8 đến 19h00 ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 90-140mm (tập trung chủ yếu vào các ngày 17/8 và 19/8); một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Lào Cai (Lào Cai)
	146 mm
	
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	178 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	187 mm
	
	Vinh (Nghệ An)
	155 mm

	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	169 mm
	
	Đô Lương (Nghệ An)
	165 mm

	Cao Phong (Hòa Bình)
	186 mm
	
	Cửa Hội (Nghệ An)
	219 mm

	Đông Xuyên (Hải Phòng)
	165 mm
	
	Huyền Trân (B.R. Vũng Tàu)
	174 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 20/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 7,28m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,07m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh vào sáng 20/8, sau đó xuống. Đến 7h00 ngày 21/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,60m; đến 19h00 ngày 20/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,40m.
2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 19/8 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,97m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,54m. Lúc 7h00 ngày 20/8 mực nước tại Tân Châu là 3,01m, tại Châu Đốc là 2,59m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên theo triều, đến ngày 24/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,25m; tại Châu Đốc ở mức 2,76m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 20/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Lai Châu
	7h
	19/8
	294,84
	213,53
	3.005
	3.005
	
	

	
	7h
	20/8
	294,88
	213,41
	2.011
	1.908
	
	

	Bản Chát
	7h
	19/8
	475,05
	372,00
	342,50
	449,70
	
	

	
	7h
	20/8
	475.05
	370,00
	166,00
	163,40
	
	

	Huội Quảng
	7h
	19/8
	370,0
	213,00
	356,50
	356,20
	
	

	
	7h
	20/8
	370,0
	213,00
	226,30
	226,00
	
	

	Sơn La
	7h
	19/8
	213,05
	119,10
	5.897
	4.508
	197,3/213
	15,75

	
	7h
	20/8
	213,18
	119,13
	4.048
	4.465
	
	15,88

	Hòa Bình
	7h
	19/8
	112,59
	16,74
	5.710
	5.710
	101/115
	11,59

	
	7h
	20/8
	112,53
	16,91
	5.710
	5.710
	
	11,53

	Tuyên Quang
	7h
	19/8
	116,90
	52,00
	1.248
	1.141
	105,2/118
	11,70

	
	7h
	20/8
	116,86
	50,92
	1.018
	804
	
	11,66

	Thác Bà
	7h
	19/8
	58,17
	25,14
	684
	950
	56,0/58
	2,17

	
	7h
	20/8
	58,06
	25,14
	626
	950
	
	2,06


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
- Hiện nay, hồ Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy; các hồ Sơn La, Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy; hồ Thác Bà mở 02 cửa xả.
- 04/06 Đơn vị tính toán (Viện Cơ học, Trường ĐHTL, Viện KH KTTV&BĐKH, Trung tâm ĐLH TK&MT) kiến nghị mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình (Hồ Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy) và mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Sơn La (Hồ Sơn La mở 2 cửa xả đáy); 02/06 Đơn vị tính toán (Viện KHTLVN, Viện QHTL) đề nghị giữ nguyên hiện trạng vận hành.
2. Về hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 19/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập)

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 65-80% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 60-75% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 60-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế.

- Tình hình vận hành xả: hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả hạ thấp mực nước hồ với lưu lượng 100m3/s.

Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý theo dõi diễn biến mực nước và kiểm tra ổn định công trình.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có các Công điện lệnh mở 01 cửa xả đáy các hồ Sơn La, Tuyên Quang, mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình và mở 02 cửa xả hồ Thác Bà với độ mở đảm bảo tổng lưu lượng về hạ du không nhỏ hơn lưu lượng đến hồ; liên tục phát tối đa công suất các tổ máy phát điện.
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về diễn biến và công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lệnh vận hành và văn bản chỉ đạo các biện pháp ứng phó với xả lũ các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TWPCTT, sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ và tác động của xả lũ.
2. Địa phương:

- Các tỉnh, TP hạ du các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng tiếp tục tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với việc xả lũ hồ chứa theo nội dung các Thông báo số 358/TWPCTT-VP và số 359/TWPCTT-VP ngày 17/8/2017. 
- Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức các đoàn xuống các khu vực xung yếu kiểm tra tình hình sản xuất, công tác gia cố các tuyến đê bao, bờ bao xung yếu, sẵn sàng ứng phó với diễn biến lũ. Tính đến ngày 19/8/2017, các tỉnh trong khu vực đã thu hoạch được 806.139/1.279.072 ha lúa Hè Thu, diện tích còn lại (472.933 ha) dự kiến sẽ thu hoạch xong trước ngày 15/9.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ Ở BẮC CẠN
Theo báo nhanh số 45/VPPCTT–BC ngày 19/8/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn từ ngày 18-19/8 trên địa bàn Tỉnh đã có mưa to làm sạt lở 10.535m3 đất đá tại một số điểm thuộc Quốc lộ 279, 3B, 3C và 153m3 đất đá thuộc các tỉnh lộ ĐT256, ĐT258B, ĐT259B.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục kiểm tra, rà soát những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động có biện pháp di dời các nhà có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn.
2. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP hạ du các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng tiếp tục triển khai nội dung các thông báo số 358/TWPCTT-VP và số 359/TWPCTT-VP ngày 17/8/2017.
3. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về xả lũ hồ chứa, công tác điều hành của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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